
Lịch bằng tiếng Bồ Đào Nha
141 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Ano A1
/ˈɐnu/
o · số nhiều os anos

Năm A1–A2

2 Mês A1
/ˈmeʃ/
o · số nhiều os meses

Tháng A1–A2

3 Fim de semana A1
/ˈfĩ dɨ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os fins de semana

Ngày cuối tuần A1–A2

4 Segunda-feira A1
/sɨˌɡũdɐˈfɐjɾɐ/
a · số nhiều as segundas-feiras

Thứ Hai A1–A2

5 Terça-feira A1
/ˌtɛɾsɐ ˈfɐjɾɐ/
a · số nhiều as terças-feiras

Thứ Ba A1–A2

6 Quarta-feira A1
/ˌkwaɾtɐˈfɐjɾɐ/
a · số nhiều as quartas-feiras

Thứ Tư A1–A2

7 Quinta-feira A1
/ˌkĩtɐ ˈfɐjɾɐ/
a · số nhiều as quintas-feiras

Thứ Năm A1–A2

8 Sexta-feira A1
/ˌsɐjʃtɐ ˈfɐjɾɐ/
a · số nhiều as sextas-feiras

Thứ Sáu A1–A2

9 Sábado A1
/ˈsabɐdu/
o · số nhiều os sábados

Thứ Bảy A1–A2

10 Domingo A1
/duˈmĩɡu/
o · số nhiều os domingos

Chủ nhật A1–A2

11 Trabalhar de segunda a sexta A1
/tɾɐbɐˈʎaɾ dɨ sɨˈɡũdɐ ɐ ˈsɐʃtɐ/

Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu A1–A2

12 Janeiro A1
/ʒɐˈnɐjɾu/
o · số nhiều os janeiros

Tháng Một A1–A2

13 Fevereiro A1
/fɨvɨˈɾɐjɾu/
o · số nhiều os fevereiros

Tháng hai A1–A2

14 Março A1
/ˈmaɾsu/
o · số nhiều os marços

Tháng ba A1–A2

15 Abril A1
/ɐˈbɾil/
o · số nhiều os abris

Tháng tư A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 Maio A1
/ˈmaju/
o · số nhiều os maios

Tháng năm A1–A2

17 Junho A1
/ˈʒuɲu/
o · số nhiều os junhos

Tháng sáu A1–A2

18 Julho A1
/ˈʒuʎu/
o · số nhiều os julhos

Tháng bảy A1–A2

19 Agosto A1
/ɐˈɡoʃtu/
o · số nhiều os agostos

Tháng tám A1–A2

20 Setembro A1
/sɨˈtẽbɾu/
o · số nhiều os setembros

Tháng chín A1–A2

21 Outubro A1
/oˈtubɾu/
o · số nhiều os outubros

Tháng Mười A1–A2

22 Novembro A1
/nuˈvẽbɾu/
o · số nhiều os novembros

Tháng mười một A1–A2

23 Dezembro A1
/dɨˈzẽbɾu/
o · số nhiều os dezembros

Tháng mười hai A1–A2

24 Primavera A1
/pɾimɐˈvɛɾɐ/
a · số nhiều as primaveras

Mùa xuân A1–A2

25 Verão A1
/vɨˈɾɐ̃w̃/
o · số nhiều os verões

Mùa hè A1–A2

26 Outono A1
/oˈtonu/
o · số nhiều os outonos

Mùa thu A1–A2

27 Inverno A1
/ĩˈvɛɾnu/
o · số nhiều os invernos

Mùa đông A1–A2

28 Solstício de inverno C1
/soɫʃˈtisju dɨ ĩˈvɛɾnu/
o · số nhiều os solstícios de inverno

Ngày đông chí C1

29 Solstício de verão C1
/soɫʃˈtisju dɨ vɨˈɾɐ̃w̃/
o · số nhiều os solstícios de verão

Hạ chí C1

30 Equinócio de outono B2
/ɨkiˈnɔsju dɨ oˈtonu/
o · số nhiều os equinócios de outono

Thu phân C1

31 Equinócio de primavera B2
/ɨkiˈnɔsju dɨ pɾimɐˈvɛɾɐ/
o · số nhiều os equinócios de primavera

Xuân phân C1



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 Sexta agitada B1
/ˈsɐjʃtɐ ɐʒiˈtadɐ/
a · số nhiều as sextas agitadas

Thứ sáu bận rộn B1–B2

33 Semana corrida B1
/sɨˈmɐnɐ kuˈʁidɐ/
a · số nhiều as semanas corridas

Tuần bận rộn B1–B2

34 Adiar para outro dia A2
/ɐdiˈaɾ pɐɾɐ ˈotɾu ˈdiɐ/

Hoãn lại đến ngày khác B1–B2

35 Semana cheia de compromissos B1
/sɨˈmɐnɐ ˈʃɐjɐ dɨ kõpɾuˈmisuʃ/
a · số nhiều as semanas cheias de compromissos

Tuần đầy lịch hẹn B1–B2

36 Mês de provas A2
/ˈmeʒ dɨ ˈpɾɔvɐʃ/
o · số nhiều os meses de provas

Tháng thi cử B1–B2

37 Mês festivo B1
/ˈmeʃ fɨʃˈtivu/
o · số nhiều os meses festivos

Tháng lễ hội B1–B2

38 Ao longo do mês B1
/aw ˈlõɡu ðu ˈmeʃ/

Trong suốt tháng B1–B2

39 Época das colheitas B1
/ˈɛpukɐ dɐʃ kuˈʎɐjtɐʃ/
a · số nhiều as épocas das colheitas

Mùa thu hoạch B1–B2

40 Anteontem A2
/ɐ̃ˈtõtɐ̃j̃/

Ngày hôm kia A1–A2

41 Durante a semana A2
/duˈɾɐ̃tɨ ɐ sɨˈmɐnɐ/

Trong tuần A1–A2

42 Dia livre A2
/ˈdiɐ ˈlivɾɨ/
o · số nhiều os dias livres

Ngày rảnh rỗi A1–A2

43 Descansar no fim de semana A2
/dɨʃkɐ̃ˈsaɾ nu ˈfĩ dɨ sɨˈmɐnɐ/

Nghỉ ngơi vào cuối tuần A1–A2

44 Meses do ano A1
/ˈmezɨʒ du ˈɐnu/
o · số nhiều os meses do ano

Các tháng trong năm A1–A2

45 Estação do ano A1
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ du ˈɐnu/
a · số nhiều as estações do ano

Mùa trong năm A1–A2

46 Férias de verão A1
/ˈfɛɾjɐʒ dɨ vɨˈɾɐ̃w/
a

Kỳ nghỉ hè A1–A2

47 Mês passado A1
/ˈmeʃ pɐˈsadu/
o · số nhiều os meses passados

Tháng trước A1–A2

48 Próximo mês A1
/ˈpɾɔsimu ˈmeʃ/
o · số nhiều os próximos meses

Tháng tới A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

49 Dia um A1
/ˈdiɐ ˈũ/
o · số nhiều os dias um

Ngày đầu tiên A1–A2

50 Dia quinze A1
/ˈdiɐ ˈkĩzɨ/
o · số nhiều os dias quinze

Ngày thứ mười lăm A1–A2

51 Dia trinta A1
/ˈdiɐ ˈtɾĩtɐ/
o · số nhiều os dias trinta

Ngày thứ ba mươi A1–A2

52 Chuva forte A2
/ˈʃuvɐ ˈfɔɾtɨ/
a · số nhiều as chuvas fortes

Mưa to A1–A2

53 Primeira quinzena B1
/pɾiˈmɐjɾɐ kĩˈzenɐ/
a · số nhiều as primeiras quinzenas

Hai tuần đầu tiên B1–B2

54 Segunda quinzena B1
/sɨˈɡũdɐ kĩˈzenɐ/
a · số nhiều as segundas quinzenas

Nửa cuối tháng B1–B2

55 Primavera chuvosa A2
/pɾimɐˈvɛɾɐ ʃuˈvɔzɐ/
a · số nhiều as primaveras chuvosas

Mùa xuân mưa B1–B2

56 Outono ameno B1
/oˈtonu ɐˈmenu/
o · số nhiều os outonos amenos

Mùa thu nhẹ nhàng B1–B2

57 Época de chuvas A2
/ˈɛpukɐ dɨ ˈʃuvɐʃ/
a · số nhiều as épocas de chuvas

Mùa mưa B1–B2

58 Época seca B1
/ˈɛpukɐ ˈsekɐ/
a · số nhiều as épocas secas

Mùa khô B1–B2

59 Céu nublado de inverno A2
/ˈsɛw nuˈbladu dɨ ĩˈvɛɾnu/
o · số nhiều os céus nublados de inverno

Bầu trời mùa đông nhiều mây B1–B2

60 Todos os meses A1
/ˈtoduz uʒ ˈmezɨʃ/

Mỗi tháng A1–A2

61 Calendário A1
/kɐlẽˈdaɾju/
o · số nhiều os calendários

Lịch A1–A2

62 Meio da semana A2
/ˈmɐju dɐ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os meios da semana

Giữa tuần A1–A2

63 Início da semana A2
/iˈnisju dɐ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os inícios da semana

Đầu tuần A1–A2

64 Final da semana A2
/fiˈnaɫ dɐ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os finais da semana

Cuối tuần A1–A2
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65 Todas as segundas-feiras A1
/ˈtodɐz ɐʃ sɨˌɡũdɐʃ ˈfɐjɾɐʃ/

Mỗi thứ Hai A1–A2

66 A cada terça A2
/ɐ ˈkadɐ ˈtɛɾsɐ/

Mỗi thứ Ba A1–A2

67 Às sextas à noite A1
/aʃ ˈsɐʃtɐz a ˈnojtɨ/

Vào tối thứ sáu A1–A2

68 Marcar para quinta A2
/mɐɾˈkaɾ ˈpɐɾɐ ˈkĩtɐ/

Đặt lịch vào thứ Năm A1–A2

69 No começo do mês A2
/nu kuˈmesu du ˈmeʃ/

Vào đầu tháng A1–A2

70 No fim do mês A2
/nu ˈfĩ du ˈmeʃ/

Vào cuối tháng A1–A2

71 Data marcada A2
/ˈdatɐ mɐɾˈkadɐ/
a · số nhiều as datas marcadas

Ngày đã hẹn A1–A2

72 Frutas da estação A2
/ˈfɾutɐʒ dɐ ɨʃtɐˈsɐ̃w/
a · số nhiều as frutas da estação

Trái cây theo mùa A1–A2

73 Pagamento mensal B1
/pɐɡɐˈmẽtu mẽˈsaɫ/
o · số nhiều os pagamentos mensais

Thanh toán hàng tháng A1–A2

74 Estação preferida A2
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ pɾɨfɨˈɾidɐ/
a · số nhiều as estações preferidas

Mùa yêu thích A1–A2

75 Primeiro dia da semana A1
/pɾiˈmɐjɾu ˈdiɐ dɐ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os primeiros dias da semana

Ngày đầu tiên của tuần A1–A2

76 Último dia da semana A2
/ˈuɫtimu ˈdiɐ dɐ sɨˈmɐnɐ/
o · số nhiều os últimos dias da semana

Ngày cuối cùng của tuần A1–A2

77 Todas as quartas de manhã A1
/ˈtodɐz ɐʃ ˈkwaɾtɐʒ dɨ mɐˈɲɐ̃/

Mỗi sáng thứ tư A1–A2

78 Um sábado por mês A1
/ũ ˈsabɐdu puɾ ˈmeʃ/

Một ngày thứ Bảy mỗi tháng A1–A2

79 Domingo de descanso A2
/duˈmĩɡu dɨ dɨʃˈkɐ̃su/
o · số nhiều os domingos de descanso

Chủ Nhật nghỉ ngơi A1–A2

80 Segunda chuvosa A2
/sɨˈɡũdɐ ʃuˈvɔzɐ/
a · số nhiều as segundas chuvosas

Thứ Hai mưa A1–A2

81 Agenda da semana A2
/ɐˈʒẽdɐ dɐ sɨˈmɐnɐ/
a · số nhiều as agendas da semana

Lịch tuần A1–A2

82 Época de férias A2
/ˈɛpukɐ dɨ ˈfɛɾjɐʃ/
a · số nhiều as épocas de férias

Mùa lễ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

83 Mudança de estação B1
/muˈdɐ̃sɐ dɨ ɨʃtɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as mudanças de estação

Sự thay đổi của mùa B1–B2

84 Tempo de colheita B1
/ˈtẽpu dɨ kuˈʎɐjtɐ/
o · số nhiều os tempos de colheita

Thời gian thu hoạch B1–B2

85 Época das flores A2
/ˈɛpukɐ dɐʃ ˈfloɾɨʃ/
a · số nhiều as épocas das flores

Mùa hoa B1–B2

86 Reunião todas as segundas-feiras A2
/ʁɨuniˈɐ̃w̃ ˈtodɐz ɐʃ sɨˌɡũdɐʃˈfɐjɾɐʃ/
a · số nhiều as reuniões todas as segundas-feiras

Họp vào mỗi thứ Hai A1–A2

87 Mês de férias A2
/ˈmeʒ dɨ ˈfɛɾjɐʃ/
o · số nhiều os meses de férias

Tháng nghỉ phép A1–A2

88 Calendário mensal A2
/kɐlẽˈdaɾju mẽˈsal/
o · số nhiều os calendários mensais

Lịch hàng tháng A1–A2

89 Cada mês tem os seus dias A2
/ˈkadɐ meʃ tɐ̃j̃ uʃ sewʒ ˈdiɐʃ/

Mỗi tháng đều có những ngày của nó A1–A2

90 Aniversário em março A1
/ɐnivɨɾˈsaɾju ɐ̃j̃ ˈmaɾsu/
o · số nhiều os aniversários em março

Sinh nhật vào tháng 3 A1–A2

91 Viajar em julho A1
/vjɐˈʒaɾ ɐ̃j̃ ˈʒuʎu/

Du lịch vào tháng 7 A1–A2

92 Feriado em novembro A2
/fɨɾiˈadu ɐ̃j̃ nuˈvẽbɾu/
o · số nhiều os feriados em novembro

Ngày lễ vào tháng 11 A1–A2

93 Projeto para abril A2
/pɾuˈʒɛtu pɐɾɐ ɐˈbɾiɫ/
o · số nhiều os projetos para abril

Dự án tháng 4 A1–A2

94 Meio do verão A2
/ˈmɐju du vɨˈɾɐ̃w̃/
o · số nhiều os meios do verão

Giữa mùa hè A1–A2

95 Fim do outono A2
/ˈfĩ du oˈtonu/
o · số nhiều os fins do outono

Cuối mùa thu A1–A2

96 Chegada do inverno A2
/ʃɨˈɡadɐ du ĩˈvɛɾnu/
a · số nhiều as chegadas do inverno

Sự xuất hiện của mùa đông A1–A2

97 Flores da primavera A2
/ˈfloɾɨʒ dɐ pɾimɐˈvɛɾɐ/
a · số nhiều as flores da primavera

Hoa mùa xuân A1–A2

98 Frio de inverno A2
/ˈfɾiu dɨ ĩˈvɛɾnu/
o

Cái lạnh mùa đông A1–A2
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99 Agenda cheia A2
/ɐˈʒẽdɐ ˈʃɐjɐ/
a · số nhiều as agendas cheias

Lịch kín A1–A2

100 Estação mais quente A2
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ ˈmajʃ ˈkẽtɨ/
a · số nhiều as estações mais quentes

Mùa nóng nhất A1–A2

101 Estação mais fria A2
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ ˈmajʃ ˈfɾiɐ/
a · số nhiều as estações mais frias

Mùa lạnh nhất A1–A2

102 Eventos sazonais B2
/iˈvẽtuʃ sɐzuˈnajʃ/
o · số nhiều os eventos sazonais

Sự kiện theo mùa B1–B2

103 Chuva de outono A2
/ˈʃuvɐ dɨ oˈtonu/
a · số nhiều as chuvas de outono

Mưa mùa thu A1–A2

104 Clima de primavera A2
/ˈklimɐ dɨ pɾimɐˈvɛɾɐ/
o · số nhiều os climas de primavera

Thời tiết mùa xuân A1–A2

105 Estação das festas B1
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ dɐʃ ˈfɛʃtɐʃ/
a · số nhiều as estações das festas

Mùa tiệc tùng A1–A2

106 Estação do Natal A2
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ du nɐˈtal/
a · số nhiều as estações do Natal

Mùa Giáng sinh A1–A2

107 Estação do Carnaval B1
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ du kɐɾnɐˈval/
a · số nhiều as estações do Carnaval

Mùa Carnaval A1–A2

108 Chegada da nova estação B1
/ʃɨˈɡadɐ dɐ ˈnɔvɐ ɨʃtɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as chegadas da nova estação

Mùa mới đến A1–A2

109 A cada estação A2
/ɐ ˈkadɐ ɨʃtɐˈsɐ̃w̃/

Mỗi mùa A1–A2

110 Cores da estação B1
/ˈkoɾɨʒ dɐ ɨʃtɐˈsɐ̃w/
a · số nhiều as cores da estação

Màu sắc của mùa A1–A2

111 Moda da estação B1
/ˈmɔdɐ dɐ ɨʃtɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as modas da estação

Thời trang của mùa A1–A2

112 Cronograma B2
/kɾunuˈɣɾɐmɐ/
o · số nhiều os cronogramas

Kế hoạch tiến độ B1–B2

113 Agendamento B1
/ɐʒẽdɐˈmẽtu/
o · số nhiều os agendamentos

Lập lịch trình B1–B2

114 Ciclos naturais B1
/ˈsikluʒ nɐtuˈɾajʃ/
o · số nhiều os ciclos naturais

Chu kỳ tự nhiên B1–B2
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115 Dias úteis A2
/ˈdiɐz ˈutɐjʃ/
o · số nhiều os dias úteis

Các ngày làm việc B1–B2

116 Agenda mensal A2
/ɐˈʒẽdɐ mẽˈsaɫ/
a · số nhiều as agendas mensais

Lịch tháng B1–B2

117 Reunião mensal B1
/ʁɨuniˈɐ̃w̃ mẽˈsal/
a · số nhiều as reuniões mensais

Cuộc họp hàng tháng B1–B2

118 Mudança de humor com as estações B2
/muˈdɐ̃sɐ dɨ uˈmoɾ kõ ɐz ɨʃtɐˈsõj̃ʃ/
a · số nhiều as mudanças de humor com as estações

Tâm trạng thay đổi theo mùa B1–B2

119 Planeamento semanal B1
/plɐniɐˈmẽtu sɨmɐˈnaɫ/
o

Lập kế hoạch hàng tuần B1–B2

120 Entardecer cedo B1
/ẽtɐɾdɨˈseɾ ˈsedu/

Hoàng hôn sớm B1–B2

121 Datas comemorativas B1
/ˈdatɐʃ kumɨmuɾɐˈtivɐʃ/
a · số nhiều as datas comemorativas

Ngày kỷ niệm B1–B2

122 Datas festivas B1
/ˈdatɐʃ fɨʃˈtivɐʃ/
a · số nhiều as datas festivas

Ngày lễ hội B1–B2

123 Chocolate quente no inverno A2
/ʃukuˈlatɨ ˈkẽtɨ nu ĩˈvɛɾnu/
o · số nhiều os chocolates quentes no inverno

Sô cô la nóng vào mùa đông A1–A2

124 Céu limpo de verão A2
/ˈsɛw ˈlĩpu dɨ vɨˈɾɐ̃w̃/
o · số nhiều os céus limpos de verão

Bầu trời mùa hè trong xanh A1–A2

125 Folhas a cair no outono A2
/ˈfoʎɐz ɐ kɐˈiɾ nu oˈtonu/
a · số nhiều as folhas a cair no outono

Lá rụng vào mùa thu A1–A2

126 Rotinas por estação B1
/ʁuˈtinɐʃ puɾ ɨʃtɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as rotinas por estação

Thói quen theo mùa A1–A2

127 Estação mais aguardada do ano B1
/ɨʃtɐˈsɐ̃w̃ ˈmajz ɐɡwɐɾˈdadɐ du ˈɐnu/
a · số nhiều as estações mais aguardadas do ano

Mùa được mong đợi nhất trong năm B1–B2

128 Transição entre estações B2
/tɾɐ̃ziˈsɐ̃w̃ ˈẽtɾɨ ɨʃtɐˈsõj̃ʃ/
a · số nhiều as transições entre estações

Sự chuyển tiếp giữa các mùa B1–B2

129 Renovação da natureza B2
/ʁɨnuvɐˈsɐ̃w̃ dɐ nɐtuˈɾezɐ/
a · số nhiều as renovações da natureza

Sự đổi mới của thiên nhiên B1–B2

130 Renascimento da vida C1
/ʁɨnɐʃsiˈmẽtu dɐ ˈvidɐ/
o · số nhiều os renascimentos da vida

Sự tái sinh của cuộc sống B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

131 Inspirado pelas estações B2
/ĩʃpiˈɾadu ˈpɨlɐz ɨʃtɐˈsõj̃ʃ/

Lấy cảm hứng từ các mùa B1–B2

132 Programação de acordo com o mês B1
/pɾuɡɾɐmɐˈsɐ̃w̃ dɨ ɐˈkoɾdu kõ u ˈmeʃ/
a · số nhiều as programações de acordo com o mês

Lịch trình theo tháng B1–B2

133 Ritmo do ano B1
/ˈʁitmu du ˈɐnu/
o · số nhiều os ritmos do ano

Nhịp điệu của năm B1–B2

134 Vida ao longo do calendário B2
/ˈvidɐ aw ˈlõɡu du kɐlẽˈdaɾju/
a

Cuộc sống dọc theo lịch B1–B2

135 Mudanças sazonais B2
/muˈdɐ̃sɐʃ sɐzuˈnajʃ/
a · số nhiều as mudanças sazonais

Thay đổi theo mùa B1–B2

136 Dias marcantes do ano B1
/ˈdiɐʒ mɐɾˈkɐ̃tɨʒ du ˈɐnu/
o · số nhiều os dias marcantes do ano

Những ngày đáng chú ý trong năm B1–B2

137 Costumes sazonais B2
/kuʃˈtumɨʃ sɐzuˈnajʃ/
o · số nhiều os costumes sazonais

Phong tục theo mùa B1–B2

138 Celebrações mensais B1
/sɨlɨbɾɐˈsõj̃ʒ mẽˈsajʃ/
a · số nhiều as celebrações mensais

Lễ kỷ niệm hàng tháng B1–B2

139 Transições do ano B2
/tɾɐ̃ziˈsõj̃ʒ du ˈɐnu/
a · số nhiều as transições do ano

Những chuyển đổi của năm B1–B2

140 Dias numerados B1
/ˈdiɐʒ numɨˈɾaduʃ/
o · số nhiều os dias numerados

Ngày được đánh số B1–B2

141 Reflexão no inverno B2
/ʁɨflɛˈksɐ̃w̃ nu ĩˈvɛɾnu/
a · số nhiều as reflexões no inverno

Sự suy ngẫm vào mùa đông B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/212-lich
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191

https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/212-lich
https://apps.apple.com/app/id6749543191

